ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần	: MẠCH ĐIỆN
2. Mã học phần 	: CĐ-C3-CDIO
3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết: 20 tiết
	- Bài tập trên lớp: 10 tiết 
	- Tự học: 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong  
7. Mục tiêu của học phần
· Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện. 
· Trình bày được các phương pháp phân tích mạch, thực hiện được các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.
· Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.
· Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.
· Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.
· Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Môn học gồm 4 chương trang bị kiến thức về: các phần tử tạo nên cấu trúc mạch điện, các đại lượng vật lý đặc trưng cho mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện, phân tích và tính toán mạch điện 1 chiếu, mạch điện xoay chiều, mạch điện xoay chiều ba pha.  
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học
	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Phân tích được các phần tử  mạch điện, hiểu được cấu trúc cơ bản mạch điện, mạch điện tử
	a2

	
	L.O.1.1 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...
L.O.1.2 Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.
L.O.1.3 Hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.
	

	L.O.2
	Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện DC
	a1

	
	L.O.2.1 Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý
L.O.2.2 Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).
L.O.2.3 Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

	

	L.O.3
	 Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện AC
	a4

	
	L.O.3.1 Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.
L.O.3.2 Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.
L.O.3.3 Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.
	

	L.O.4
	Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện 3 pha
	a4

	
	L.O.4.1 Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.
L.O.4.2 Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.
L.O.4.3 Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

	


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính
		
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ 70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 40%
	- Thi giữa học phần: 20% 
	- Thi kết thúc học phần: 40%
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra chi tiết
	Hoạt động dạy và học
	Hoạt động đánh giá

	1
	Chương 1: Khái niệm về mạch điện
1.1Khái niệm về mạch điện, các phần tử hình thành mạch điện

1.2 Cấu trúc mạch điện


1.3 Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện
1.3.1. Dòng điện
1.3.2. Điện áp
1.3.3. Công suất
1.3.4. Điện năng
1.4 Phần tử nguồn
1.4.1. Nguồn áp độc lập
1.4.2. Nguồn dòng độc lập
1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc
1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc
	

L.O.1.1 Hiểu được khái niệm về mạch điện, các phần tử hình thành mạch điện
L.O.1.2 Nhận dạng được các phần tử  mạch điện, hiểu được cấu trúc cơ bản mạch điện, mạch điện tử
L.O.1.3 Hiểu được 
các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện



L.O.1.4 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các loại phần tử nguồn điện, vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản về  nguồn điện
	Giảng viên:
- Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học 
- Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi
- Giới thiệu các bài tập cho sinh viên
- Giảng bài
Sinh viên:
- Lập nhóm
- Trả lời các câu hỏi
Tự học: xác định các phần tử nguồn
	Vấn đáp
Bài tập về nhà

	2
	1.5  Phần tử tải của mạch điện
1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm
1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm
1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện
1.6 Các định luật cơ bản của mạch điện
1.6.1. Định luật Kirchhoff 1
1.6.2.Định luật Kirchhoff 2
1.7 Các phương pháp biến đổi tương đương
1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp
1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng
1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang   và ngược lại
	L.O.1.5 Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử tải như điện trở, cuộn dây, tụ điện cấu thành mạch điện, vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản về  phần tử tải

L.O.1.6 Hiểu và ứng dụng được định luật Kirchhoff 1, Kirchhoff 2



L.O.1.7 Hiểu và thực hiện được các phép biến đổi tương đương trên mạch điện
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận về các phần tử tải của mạch điện, định luật Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, các phép biến đổi 
- Thảo luận theo nhóm
Tự học:
	Kiểm tra trên lớp
Bài tập về nhà

	3
	Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều


2.1 Phương trình điện thế nút
	L.O.2 Đọc hiểu, phân tích mạch điện, điện tử cơ bản.Tính toán được các tham số của mạch điện DC
L.O.2.1 - Trình bày, giải thích, tính toán mạch điện dùng phương trình điện thế nút
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Giải bài tập
Tự học:
	

	4
	2.2 Phương trình dòng mắc lưới
	L.O.2.2 - Trình bày, giải thích, tính toán mạch điện dùng phương trình dòng mắc lưới
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Giải bài tập
Tự học:
	

	5
	2.3 Mạch tương đương Thévenin – Norton
	L.O.2.3 - Trình bày, giải thích, tính toán mạch tương đương Thévenin – Norton
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Giải bài tập
Tự học:
	

	6
	
	
	
	

	7
	3.1 Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin
3.1.1 Biểu thức tức thời
3.1.2 So sánh góc pha - độ lệch pha
3.1.3 Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel
3.1.4 Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp
3.1.5 Tổng hợp hai tín hiệu hình sin
	L.O.3.1 Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng
L.O.3.2 Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập
Tự học:
	

	8
	3.2 Mạch điện hình sin đơn giản
3.2.1 Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở
3.2.2 Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm
3.2.3 Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung
	L.O.3.3 Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều với phần tử thuần trở, thuần cảm, thuần dung 
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập
Tự học:
	

	9
	3.2.4	Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp
3.2.5	Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp
	L.O.3.4 Tính toán được các thông số: tổng trở, dòng điện, điện áp, công suất của mạch điện xoay chiều với phần tử tử  R, L, C ghép nối tiếp

	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập
Tự học:
	

	10
	3.3 Nguyên lý bảo toàn công suất
3.4 Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song
	L.O.3.5 Hiểu được nguyên lý bảo toàn công suất
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập
Tự học:
	

	11
	
	L.O.3.6 Hiểu và phân tích được mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song
	
	

	12
	3.5 Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức
3.5.1 Tổng trở phức
3.5.2 Công suất phức
	L.O.3.7 Hiểu và tính toán được tín hiệu xoay chiều bằng số phức
	Giảng viên:
- Giảng bài
- Hướng dẫn ví dụ 
- Hướng dẫn bài tập
Sinh viên:
- Thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập
Tự học:
	

	13
	3.6 Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)
3.6.1 Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức
3.6.2 Truyền công suất cực đại
	L.O.3.8 Phân tích và giải được mạch điện xoay chiều ở chế độ xác lập
	
	

	14
	4.1 Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng
4.1.1  Định nghĩa
4.1.2  Phân loại
4.1.3 Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng
4.2 Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng
4.2.1 Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y 
4.2.2 Mạch điện ba nguồn Y – Tải 
4.2.3 Mạch điện ba nguồn  – Tải Y
4.2.4 Mạch điện ba nguồn  – Tải 
	L.O.4.1Phân loại, định nghĩa, phương pháp đấu được mạch điện ba pha cân bằng





L.O.4.2 Giải được mạch điện ba pha cân bằng và các dạng đấu Y-
	
	

	15
	4.3 Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng
4.3.1 Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng 
4.3.2 Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng
	L.O.4.3  Phân loại, định nghĩa, phương pháp đấu được mạch điện ba pha không cân bằng
L.O.4.4  Giải được mạch điện ba pha không cân bằng và các dạng đấu
 Y-
	
	



15. Thông tin liên hệ 
	Giảng viên
	

	Bộ môn
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	Khoa
	Điện, Điện tử

	Email
	

	Điện thoại
	


16. Phê duyệt
		TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20
	Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương

